HỌC PHẦN: LÝ LUẬN CHUYÊN SÂU VỀ QUYỀN TÀI SẢN
CHUYÊN ĐỀ 1 : LÝ LUẬN CHUYÊN SÂU VỀ XÁC LẬP VÀ GIỚI HẠN QUYỀN TÀI SẢN
Mã số chuyên đề: LDS01/NCS22 
Số giờ tín chỉ của học phần:03 
Loại học phần:      Bắt buộc 
1. Giảng viên: PGS. TS. Trần Thị Huệ  
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung:: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để 
* Về kiến thức: 
- Trên cơ sở nhận thức các vấn đề lý luận cơ bản về quyền tài sản, học viên nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về các vấn đề:
-  Khái niệm căn cứ xác lập quyền tài sản
- Nguyên tắc xác lập quyền tài sản
- Thời điểm xác lập quyền tài sản
- Gía trị qui định thời điểm xác lập quyền Tài sản
- Sự cần thiết phải nghiên cứu các nội dung trên 
-  Nhận biết và hiểu rõ giới hạn quyền tài sản 
-  NCS hiểu biết sâu, phân tích và đánh giá được bản chất pháp lý xác lập và chấm dứt quyền tài sản.Từ đó, có định hướng hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến xác lập và giới hạn quyền tài sản. 
* Về kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá nội dung nghiên cứu; kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề; các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
3. Nội dung
3.1. Khái niệm căn cứ xác lập quyền tài sản
- Nhận dạng căn cứ xác lập;
- Các loại căn cứ;
- Nguyên tắc xác lập; 
- Thời điểm xác lập;
- Ý nghĩa của việc xác định thời điểm xác lập quyền tài sản;
- Chịu rủi ro về tài sản dưới dạng quyền;
- Sự cần thiết phải nghiên cứu về các nội dung trên.
- Trên cơ sở nhận thức các vấn đề lý luận cơ bản về quyền tài sản, học viên nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về các vấn đề:
3.2. Giới hạn quyền  tài sản
- Giới  hạn về thời hạn;
- Giới hạn về quyền định đoạt;
- Gioi hạn  liên quan đến quyền của chủ thể khác
- Giới hạn về không gian.
 3.3. Sự cần thiết của việc nghiên cứu giới hạn quyền tài sản 
- Hiểu được và lý giải vì sao lại giới hạn quyền tài sản trong một số trường hợp trên
- Xây dựng quan điểm đúng đắn về bản chất của việc giới hạn quyền tài sản.
- Vận dụng lý thuyết về xác lập và giới hạn quyền tài sản đem lại lợi ích cho việc thực hiện và áp dụng trong thực tiễn. 
- Quan điểm thiết lập qui chế pháp lý và điều chỉnh 
3.2. Giới hạn quyền  tài sản
3.2.1.Cụ thể các giới hạn đối với quyền tài sản:  
- Giới hạn đối với quyền sử dụng đất;
- Giới hạn đối với Quyền hưởng dụng;
- Giới hạn đối với quyền bề mặt;
- Giới hạn quyền đối với bất động sản liền kề;
- Giới hạn đối với quyền SHTT (Quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan);
3.2.2. Qui định của pháp luật về giới hạn quyền tài sản
a. Quy định chung:
- Khoản 2 Điều 2 BLDS2015 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự quy định: “Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
b. Giới  hạn về thời hạn:
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 228 BLDS 2015, quyền của người có quyền tài sản là bất động sản mà không xác định được chủ sở hữu sẽ bị giới hạn trong thời gian thông báo 5 năm. Hết 5 năm thông báo mà không xác định được ai là chủ sở hữu thì quyền tài sản là bất động sản đó sẽ thuộc về nhà nước. 
- Theo quy định tại Điều 623 BLDS 2015, quyền thừa kế bị giới hạn bởi quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế là 10 năm đối với bất động sản, 30 năm đối với bất động sản.
- Khoản 1 Điều 7 Luật SHTT 2005 quy định: “Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này”.
- Theo quy định tại Điều 27 Luật SHTT 2005, thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như sau:
2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:
a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;
b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.
- Theo quy định tại Điều 34 Luật SHTT 2005, thời hạn bảo hộ quyền liên quan được quy định như sau:
1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
3. Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
4. Thời hạn bảo hộ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.
- Theo các quy định khác trong Luật SHTT 2005, quyền sở hữu công nghiệp cũng được quy định thời hạn bảo hộ cụ thể (xem quy định trong Luật SHTT 2005 đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp).
- Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các loại đất sử dụng có thời hạn, theo đó quyền sử dụng đất cũng chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định như 50 năm, 70 năm, 99 năm. Hết thời hạn sử dụng đất thì đất sẽ bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
- Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất nếu người sử dụng đất không sử dụng đất trong một thời hạn nhất định:
- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.
c. Giới hạn về quyền định đoạt:
- Theo quy định tại Điều 196 BLDS2015, vấn đề hạn chế quyền định đoạt tài sản nói chung, hạn chế quyền định đoạt quyền tài sản nói riêng như sau:
+ Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.
+ Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 365 BLDS2015, bên có quyền yêu cầu không được chuyển giao quyền yêu cầu trong các trường hợp sau:
+ Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;
+ Bên có quyền và bên có nghĩa vụ có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc không được chuyển giao quyền yêu cầu.
- Khoản 5 Điều 321 BLDS 2015 giới hạn quyền định của bên thế chấp tài sản như sau:
Bên thế chấp tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh (trong đó bao gồm cả quyền tài sản) chỉ được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp đó nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 326 BLDS2015, trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 454 BLDS2015, trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
d. Giới hạn  liên quan đến quyền của chủ thể khác
- Tài sản có thể bị trưng mua theo quy định tại Điều 243 BLDS 2015 vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
- Theo quy định tại Điều 308 BLDS 2015, quyền yêu cầu của các bên nhận bảo đảm đối với bên có nghĩa vụ sẽ bị giới hạn bởi quyền ưu tiên của các chủ thể nhận bảo đảm khác trên cùng một tài sản.
- Theo quy định tại Điều 623 BLDS2015, quyền của người thừa kế này sẽ bị hạn chế bởi quyền của người thừa kế khác đang trực tiếp quản lý di sản hoặc quyền của người chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 BLDS2015.
- Theo quy định trong BLDS 2015, khi các quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng hoặc quyền bề mặt được xác lập trên quyền sử dụng đất của người khác, thì người có quyền sử dụng đất sẽ bị hạn chế các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất (xem cụ thể trong BLDS 2015).
- Quyền sử dụng đất có thể trưng dụng theo Điều 72 Luật đất đai năm 2013 và bị thu hồi vì các mục đích Quốc phòng – An ninh, phát triển kinh tế xã hội, lợi ích công cộng theo các Điều 61, 62, 63 Luật Đất đai năm 2013.
e. Giới hạn về không gian.
- Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật SHTT 2005, Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy nhãn hiệu nổi tiếng theo tiêu chuẩn của Việt Nam chỉ có phạm vi bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam và khó có thể được bảo hộ ở phạm vi thế giới.
- Khoản 2 Điều 13 Luật SHTT 2005 quy định về một trong những điều kiện bảo hộ quyền tác giả, quyền của chủ sở hữu quyền tác giả như sau: “Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. 
Các quy định liên quan đến điều kiện bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng đều quy định cụ thể liên quan đến không gian bảo hộ quyền (xem cụ thể trong Luật SHTT 2005).
 3.3. Các trường hợp giới hạn khác
…
 3.4. Sự cần thiết của việc nghiên cứu giới hạn quyền tài sản 
- Hiểu được và lý giải vì sao lại giới hạn quyền tài sản trong một số trường hợp trên
- Xây dựng quan điểm đúng đắn về bản chất của việc giới hạn quyền tài sản.
- Vận dụng lý thuyết về xác lập và giới hạn quyền tài sản đem lại lợi ích cho việc thực hiện và áp dụng trong thực tiễn. 
- Quan điểm thiết lập qui chế pháp lý và điều chỉnh 
4. Hình thức tổ chức dạy học:

	STT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	
	Lý thuyết
	LVN
	Seminar
	TL

	1
	Lý luận chuyên sâu về xác lập và giới hạn quyền tài sản
	5 giờ TC
(5 tiết)
	3 giờ TC
(6 tiết)
	5 giờ TC
(10 tiết)
	6 giờ TC
(18 tiết)


5. Tài liệu tham khảo
* Văn bản pháp luật:
1. Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Pháp (1998), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
1. Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
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